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Tờ rơi này dùng để thông báo đến những ai gặp phải thiệt hại do tội ác 
gây ra các thông tin như sau: 

○ Trình tự thủ tục hình sự 
○ Những việc cần sự hợp tác 
○ Thông tin các cửa tư vấn  

với mong muốn dù là nhỏ bé nhưng góp phần nào đó có ích cho mọi người. 

Người phụ trách 

Sở cảnh sát          Ban        Phòng           

Đội                Tiểu đội           Phòng          

Tên          Điện thoại           Số nội bộ        

 Trình tự thủ tục hình sự  

 

 
Những việc cần sự hợp tác của người bị hại và gia đình 

người bị hại  
 
1 Thu thập và xác nhận thông tin  

Hỏi rõ về hình dạng của thủ phạm và tình huống phạm tội. 
Trong trường hợp xác định được thủ phạm thì cần sự hợp tác 
xác nhận xem có đúng hay không. Nếu cần làm rõ về thủ 
phạm hay sự thật của tội ác sẽ được mời đến làm việc nên rất 
mong sự hợp tác. 

2 Đưa ra bằng chứng 
Cũng có lúc viện kiểm sát thu quần áo hay đồ dùng cá nhân 
lúc bị hại để làm bằng chứng. Khi không cần giữ để điều tra 
hay xét xử nữa thì các vật dụng sẽ được trả lại người bị hại 
trong thời gian sớm nhất. 

3 Kiểm chứng lại hiện trường 
Cũng có khi cảnh sát mời người bị hại..đến hiện trường để xác 
nhận. Việc đến hiện trường để làm rõ sự thật hay chứng minh 
phạm tội sẽ mất thời gian nên rất mong nhận được sự hợp tác. 

4 Đưa ra xét xử công khai 
Tại phiên tòa xét xử công khai, để chứng minh tội phạm người 
bị hại có lúc sẽ đưa ra lời khai. Bên cạnh việc có thể nói ra ý 
kiến hay suy nghĩ liên quan đến tội ác người bị hại sẽ được 
tòa án bảo vệ… 

1  Cửa tư vấn cảnh sát 

Loại tư vấn Cửa tư vấn Số điện thoại 

Tư vấn liên quan 

đến chế độ hỗ 

trợ...người bị hại 

Phòng hỗ trợ người bị hại 083-933-0110 

Tư vấn phòng 

chống trước khi thiệt 

hại xảy ra do tội ác... 

Điện thoại tư vấn tổng hợp #9110 (Số điện 

thoại rút gọn) 

083-923-9110 

Tư vấn liên quan 

đến tội phạm tình 

dục, bị theo dõi, bạo 

lực gia đình...tội 

phạm mà phụ nữ trở 

thành nạn nhân 

・Hỗ trợ phụ nữ 110 (Điện thoại 

tư vấn tội phạm liên quan đến 

phụ nữ) 

・Số điện chung trên toàn quốc 

điện thoại tư vấn tội phạm tình 

dục 

0120-378-387 

 

 

083-932-7830 

#8103 (Số điện 

thoại rút gọn) 

Tư vấn liên quan 

đến tội phạm trẻ em, 

bạo hành trẻ em... 

・Trung tâm hỗ trợ thiếu niên 

miền trung (Trong trụ sở cảnh 

sát) 

・Điện thoại trẻ em Yamaguchi 

0120-49-5150 

 

 

083-925-5150 

Loại tư vấn Cửa tư vấn Số điện thoại 

Cung cấp thông tin về các cửa 

tư vấn hay thông tin về hệ 

thống pháp luật 

・Trung tâm hỗ trợ tư pháp 

Nhật Bản 

・Số hỗ trợ người bị hại 

050-3383-5490 

 

 

0570-079-714 

Tư vấn liên quan đến bạo lực 

(bạo hành gia đình) 

 

・Trung tâm tư vấn bình 

đẳng nam nữ tỉnh 

Yamaguchi 

・Đường dây nóng (dùng 

khi khẩn cấp) 

083-901-1122 

 

 

0120-238122 

Tư vấn liên quan đến tổn hại 

do bạo lực tình dục 

Asagao số tư vấn bạo lực 

tình dục Yamaguchi 

083-902-0889 

Tư vấn liên quan đến sức khỏe 

tinh thần 

Trung tâm phúc lợi bảo 

hiểm tinh thần tỉnh 

Yamaguchi 

Tư vấn điện thoại sức khỏe 

tinh thần 

083-901-1556 

Tư vấn liên quan đến phúc lợi 

trẻ em hay giáo dục lành mạnh 

Văn phòng tư vấn trẻ em 

trung ương tỉnh Yamaguchi 

083-902-2189 

Tư vấn liên quan đến pháp 

luật, thiệt hại do tội ác 

Hội luật sư tỉnh Yamaguchi 

Trung tâm tư vấn pháp luật 

0570-064-490 

 

Tư vấn liên quan đến nhóm bạo 

lực hay bạo lực 

 

Trung tâm xúc tiến vận 

động đẩy lùi bạo lực tỉnh 

Yamaguchi 

Văn phòng Yamaguchi 

083-923-8930 

Tư vấn tổng hợp liên quan đến 

thiệt hại do tội ác 

Trung tâm hỗ trợ người bị 

hại Yamaguchi 

083-974-5115 

Cửa tư vấn dành cho người 

nước ngoài 

 

 

Hiệp hội giao lưu quốc tế 

tỉnh Yamaguchi (YIEA) 

Trung tâm tư vấn dành cho  

người nước ngoài 

Yamaguchi 

083-995-2100 

 

２  Cửa tư vấn của các cơ quan khác  

Loại tư vấn Cửa tư vấn Số điện thoại 

Tư vấn liên quan 

đến thủ tục hình 

sự... 

Viện kiểm sát địa phương 

Yamaguchi 

083-922-3153 

Tư vấn tổng hợp 

liên quan đến 

nhân quyền 

 

Cục tư pháp địa phương Yamaguchi 

・Số điện thoại nhân quyền 110 

・Số nhân quyền trẻ em 110 

・Đường dây nóng nhân quyền phụ 

nữ  

・Số tư vấn nhân quyền người nước 

ngoài  

 

0570-003-110 

0120-007-110 

0570-070-810 

 

0570-090-911 

 

Thông tin các cửa tư vấn 
※Phiên dịch viên không thường trú tại các cửa tư vấn. Tự mình nhờ phiên dịch viên rồi hãy hỏi các cửa tư vấn 

 

・Thu thập và xác nhận 
thông tin  
・ Xây dựng hồ sơ 
・ Đưa ra bằng chứng 
・ Kiểm chứng lại hiện 
trường... 
 

Phát sinh/ phát giác tội phạm 

Bắt đầu điều tra 

 

Trong vòng 

48 tiếng 

Gửi hồ sơ cho công tố viên 

Tối đa là 20 ngày 

Nhân chứng ra 
tòa làm chứng 

Giao thủ phạm và hồ sơ 
cho công tố viên 

Xác định thủ phạm 

Giam giữ thủ phạm 

Khởi tố 

Gửi hồ sơ khởi tố 

Thẩm vấn thủ phạm Bắt thủ phạm 

Yêu cầu xét xử theo thủ tục rút 
gọn 

Yêu cầu xét xử công khai 

Xét xử công khai 

Tuyên án 
 

Xét xử theo thủ tục rút 
gọn 

Miễn khởi tố 

Giao thủ phạm cho viện kiểm sát 


